
PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định  số             / QĐ-UBND ngày      /12/2023 của UBND huyện) 

          Đơn vị tính: Đồng 

TT Đơn vị Mã QHNS Khoản  Nguồn Số tiền 

I Phòng Giáo dục & Đào 

tạo huyện 

   1.036.431.000 

 Công trình: Trường MN 

Diêu Trì; Hạng mục: Sửa 

chữa, bảo dưỡng sân nền, 

tường rào, mương thoát 

nước 

1072775 071 12 401.431.000 

 Công trình: Trường MN 

Phước Sơn (điểm Vinh 

Quang và Đông Điền); 

Hạng mục: Sửa chữa, bảo 

dưỡng kho, tường rào, sân 

nền 

1072775 071 12 499.000.000 

 Công trình: Trường TH số 

2 Phước An (Thanh Huy); 

Hạng mục: Sửa chữa, bảo 

dưỡng nền 04 phòng học 

1072775 072 12 136.000.000 

II Cấp cho các Trường 

Mầm non để mua sắm đồ 

chơi ngoài trời 

   1.248.308.000 

1 Mầm non huyện 1084906 071 12 88.860.000 

2 Mầm non Phước Hưng 1119124 071 12 88.980.000 

3 Mầm non Phước Quang 1119123 071 12 88.820.000 

4 Mầm non Phước Thắng 1119125 071 12 88.884.000 

5 Mầm non Phước Hoà 1119128 071 12 88.780.000 

6 Mầm non Phước Sơn 1119126 071 12 89.116.000 

7 Mầm non Phước Thuận 1119127 071 12 88.858.000 

8 Mầm non Phước Hiệp 1119122 071 12 89.000.000 

9 Mầm non Phước Nghĩa 1123443 071 12 89.000.000 

10 Mầm non Phước Lộc 1121552 071 12 89.080.000 

11 Mầm non Diêu Trì 1119119 071 12 89.670.000 

12 Mầm non Phước An 1119120 071 12 88.740.000 

13 Mầm non Phước Thành 1119121 071 12 89.200.000 

14 Mầm non TT Tuy Phước 1119118 071 12 91.320.000 

 Tổng cộng 1+2    2.284.739.000 
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